
Stt Họ Và Tên Ngày sinh CMND Hộ khẩu ĐT KV Ngành Trúng tuyển

1 Bạch Thị Thu Hương 10/05/1999 221419232 39 02 0 1 6340301 Trúng tuyển 

2 Cao Thị Bích Tuyền 21/10/1999 221485084 39 05 0 1 6340301 Trúng tuyển 

3 Châu Như Hạ 20/07/1999 221468527 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

4 Đặng Thị Kim Trọng 10/09/1999 221468968 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

5 Đỗ Đôn Bảo 16/02/1999 221480755 39 07 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

6 Đỗ Minh Úy 26/04/1999 221450303 39 07 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

7 Hà Thị Mỹ Hương 03/07/1999 221488819 39 01 0 2 6340301 Trúng tuyển 

8 Huỳnh Hà Minh Duy 03/01/1998 221467998 39 01 0 1 6340301 Trúng tuyển 

9 Huỳnh Thị Bích Vân 03/07/1999 221467450 39 08 0 2 6340301 Trúng tuyển 

10 Huỳnh Thị Diễm My 08/07/1998 221452181 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

11 Huỳnh Thị Lại 05/05/1999 221478504 39 01 0 2 6340301 Trúng tuyển 

12 Huỳnh Thị Quỳnh Như 26/12/1999 221489781 39 09 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

13 Huỳnh Thị Thanh Hướng 10/07/1999 221447173 39 01 0 2 6340301 Trúng tuyển 

14 Lê Thị Hoài Thương 26/04/1999 221483607 39 07 0 1 6340301 Trúng tuyển 

15 Ngô Thanh Huyền 05/02/1998 2214624406 39 01 0 2 6340301 Trúng tuyển 

16 Nguyễn Tú Anh 09/05/1999 221419233 39 02 0 1 6340301 Trúng tuyển 

17 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 05/07/1999 221486352 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

18 Nguyễn Thị Bích Phương 02/10/1998 221467949 39 07 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

19 Nguyễn Thị Cẩm Tứ 09/08/1999 221468963 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

20 Nguyễn Thị Kim Loan 14/05/1999 221435799 39 09 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

21 Nguyễn Thị Kim Phượng 20/06/1999 221480544 39 07 0 1 6340301 Trúng tuyển 

22 Nguyễn Thị Lẹ 24/04/1999 221486056 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

23 Nguyễn Thị Lệ Thu 07/10/1998 221456535 39 04 0 1 6340301 Trúng tuyển 

24 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/01/1999 221480268 39 00 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

25 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 14/08/1997 221445844 39 08 0 2 6340301 Trúng tuyển 

26 Nguyễn Thị Thanh Ngân 05/04/1999 221468964 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

27 Nguyễn Thị Thu Huệ 26/05/1998 221408036 39 04 0 1 6340301 Trúng tuyển 

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/05/1999 221436091 39 09 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

29 Nguyễn Trần Minh Thúy 12/04/1999 221459596 39 07 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

30 Nguyễn Trần Mỹ Diện 22/12/1999 221427809 39 08 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

31 Phan Nhật Huy 16/10/1999 221436443 39 05 0 1 6340301 Trúng tuyển 

32 Phan Thị Kim Hương 20/08/1999 221489720 39 01 0 2 6340301 Trúng tuyển 

33 Trần Thị Kim Oanh 21/08/1999 221481154 39 09 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 

34 Trương Thị Cẩm Giang 24/10/1999 225620898 39 01 0 2 6340301 Trúng tuyển 

35 Trương Thị Lành 05/09/1999 221482693 39 09 0 2NT 6340301 Trúng tuyển 
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